         ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                              TRƯỜNG CĐ  LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                      ***********                                                                                                      ***********
LỊCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ
 Họ và tên Giáo viên: Bùi Thị Ngọc Sương        Dạy môn: MAY ÁO JACKET 		 Lớp dạy: 15 TCN-MTT
 Học kỳ: I         Năm học 2017- 2018
+ Khối lượng giảng dạy trong học kỳ:                          Số tiết thực hành:  114 tiết                 Số tiết lý thuyết: 36 tiết
+ Khối lượng còn lại của chương trình:                        Số tiết thực hành: 0                            Số tiết lý thuyết: 0 tiết


	TT tuần trong HK
	Từ ngày, tháng…
→ ngày, tháng….
	Số tiết thực hành
	Số tiết lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MUC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
(Phải ghi đầy đủ, cụ thể theo đúng chương trình hiện hành)

	1
	04/09/2017 → 09/09/2017
	3
	2
	Bài 1: May túi cơi nổi


	
	
	5

	
	Bài 1: May túi cơi nổi (tt)


	2
	11/09/2017 → 16/09/2017
	4
	

1
	
Bài 1: May túi cơi nổi (tt)

Bài 2: May túi cơi chìm

	
	
	
4

	1
	Bài 2: May túi cơi chìm (tt)

	3
	18/09/2017 → 23/09/2017
	5

	
	Bài 2: May túi cơi chìm (tt)

	
	
	3

	
2
	Bài 2: May túi cơi chìm (tt)
Bài 3: May túi khóa trần

	4
	25/09/2017 → 30/09/2017
	4

	1
	Bài 3: May túi khóa trần (tt)

	4
	25/09/2017 → 30/09/2017
	
1


	

4
	Bài 3: May túi khóa trần (tt)

Bài 4: May túi 2 viền có khóa

	5
	02/10/2017 → 07/10/2017
	4
	1
	Bài  4: May túi 2 viền có khóa  (tt)


	
	
	5

	

	Bài 4: May túi 2 viền có khóa (tt)


	6
	09/10/2017 → 14/10/2017
	
	5
	Bài 5: May túi hộp đáy vuông kiểu đơn


	
	
	4

	1
	Bài 5: May túi hộp đáy vuông kiểu đơn (tt)


	7
	16/10/2017 → 21/10/2017
	5

	
	Bài 5: May túi hộp đáy vuông kiểu đơn (tt)


	
	
	3

	

2
	Bài 5: May túi hộp đáy vuông kiểu đơn (tt)

Bài 6: May măng sét áo Jacket kiểu chun

	8
	23/10/2017 → 28/10/2017
	2
	3
	Bài 6: May măng sét áo Jacket kiểu chun (tt)

	
	
	5
	
	Bài 6: May măng sét áo Jacket kiểu chun (tt)

	9
	30/10/2017 → 04/11/2017
	

	4
1
	Bài 7: Tra nẹp khóa áo Jacket
Bài 8: May đai chun áo Jacket

	
	
	
	3
2
	Bài 8: May đai chun áo Jacket (tt)
Bài 10: May áo Jacket 2 lớp

	10
	06/11/2017 → 11/11/2017
	2
	3
	Bài 10: May áo Jacket 2 lớp(tt)

	
	
	5
	
	Bài 10: May áo Jacket 2 lớp(tt)

	11
	13/11/2017 → 18/11/2017
	5
	
	Bài 10: May áo Jacket 2 lớp(tt)

	
	
	5
	
	Bài 10: May áo Jacket 2 lớp(tt)

	12
	20/11/2017 → 25/11/2017
	5
	
	Bài 10: May áo Jacket 2 lớp(tt)

	
	
	5
	
	Bài 10: May áo Jacket 2 lớp(tt)

	13
	27/11/2017 → 02/12/2017
	5
	
	Bài 10: May áo Jacket 2 lớp(tt)

	
	
	5
	
	Bài 10: May áo Jacket 2 lớp(tt)

	14
	04/12/2017 → 09/12/2017
	10
	
	Bài 10: May áo Jacket 2 lớp(tt)

	
	
	10
	
	Kiểm tra


Ghi chú: Giáo viên in làm 3 bản: nộp P.Đào tạo6 (1 bản), Khoa  (1 bản), và giáo viên lưu (1 bản)
                                                                                                                                          Ngày         tháng        năm    2017
	TRƯỞNG KHOA                             TRƯỞNG BỘ MÔN                                                       GIÁO VIÊN


    Trương Việt Khánh  Trang                  Phạm Thị Thanh Thúy                                                     Bùi Thị Ngọc Sương
